
DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (1) 5.200.000 4.103.471 78,9 88,7

I Thu nội địa 4.740.000 3.798.950 80,1 153,4

1 Thu từ khu vực DNNN 440.000 436.210 99,1 90,4

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 115.000 138.999 120,9 113,0

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 950.000 940.720 99,0 108,0

4 Thuế thu nhập cá nhân 200.000 171.667 85,8 91,1

5 Thuế bảo vệ môi trường 185.000 113.288 61,2 96,0

6 Lệ phí trước bạ 203.000 144.269 71,1 82,9

7 Thu phí, lệ phí 115.000 139.347 121,2 110,3

8 Các khoản thu về nhà, đất 2.237.000 1.267.867 56,7 76,0

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.000 9.493 237,3 119,6

- Thu tiền sử dụng đất 2.050.000 1.190.328 58,1 76,5

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 33.000 64.805 196,4 63,2

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 150.000 3.240 2,2 407,7

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 150.000 116.167 77,4 76,4

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của nhà nước 

và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của 

doanh nghiệp nhà nước

1.000                   5.417 541,7 102,9

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 40.000 42.109 105,3 80,0

12 Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi công sản khác 0 5.027 137,3

13 Thu khác ngân sách 104.000 277.863 267,2 229,5

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 460.000 304.521 66,2 56,6

1 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

2 Thuế xuất khẩu

3 Thuế nhập khẩu

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa nhập khẩu

5 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6 Thu khác

IV Thu viện trợ

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 4.537.260 3.587.983 79,1 92,8

1 Từ các khoản thu phân chia 35.310 0,0

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 4.501.950 3.587.983 79,7 92,8

Đơn vị: Triệu đồng
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